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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. Quyết định này quy định về tiêu 

chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng 

trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố 

Hải Phòng (trừ cơ quan, đơn vị thuộc 

lĩnh vực y tế). 

1. Quyết định này quy định về tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên 

dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực 

y tế) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của thành phố 

Hải Phòng. 

Kế thừa nội dung Quyết định cũ 

2. Những nội dung liên quan đến tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô không 

2. Những nội dung liên quan đến tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên 

Kế thừa nội dung Quyết định cũ và sửa 

đổi thành Nghị định 72/2023/NĐ-CP 
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quy định tại Quyết định này thực hiện 

theo quy định của Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe ô tô (sau đây gọi là 

Nghị định số 04/2019/NĐ-CP) và các 

quy định pháp luật hiện hành có liên 

quan. 

dùng không quy định tại Quyết định này 

thực hiện theo quy định của 

72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe ô tô (sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 

15/6/2025 của Chính phủ) và các quy 

định pháp luật hiện hành có liên quan. 

ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

(sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

153/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của 

Chính phủ). 

 

Nghị định số Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP đã bị bãi bỏ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng 

Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - 

xã hội được ngân sách nhà nước đảm 

bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự 

nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử 

dụng vốn Nhà nước, doanh nghiệp Nhà 

nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, 

đơn vị) thuộc phạm vi quản lý của thành 

phố Hải Phòng. 

1. Cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam thành phố, đơn vị sự 

nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp 

công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 

và chi đầu tư), ban quản lý dự án sử 

dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản 

lý của thành phố Hải Phòng. 

Cơ bản kế thừa và điều chỉnh: 

- Bỏ đối tượng là cơ quan Đảng Cộng 

sản Việt Nam do theo quy định tại điểm 

b khoản 1 Điều 17 Nghị định số 

72/2023/NĐ-CP, thẩm quyền ban hành 

thuộc Ban Thường vụ Thành ủy. 

- Bỏ đối tượng là tổ chức chính trị - xã 

hội được ngân sách nhà nước đảm bảo 

kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành 

phố công lập do theo Luật Mặt trận Tổ 

quốc, các đơn vị nay thuộc 
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2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

khác có liên quan. 

2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan 

đến việc xác định, áp dụng tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng xe ô tô. 

Sửa đổi cho phù hợp với điểm d khoản 

1 Điều 2 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP 

Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô chuyên dùng 

Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô chuyên dùng 

 

1. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên 

dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số 

lượng, mức giá) trang bị cho các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

a) Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên 

dùng theo quy định tại các khoản 2, 3, 

4, 5, 6 Điều 17 Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP trang bị cho các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo Phụ 

lục ban hành kèm theo. 

 

 

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô 

tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, 

chủng loại, số lượng, mức giá mua xe 

tối đa) theo quy định tại các khoản 2, 3, 

4, 5 Điều 16 Nghị định số 72/2023/NĐ-

CP trang bị cho các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thực hiện theo các Phụ lục số 01, 

02 kèm theo. 

 

- Kế thừa và sửa đổi theo Điều quy định 

tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP. 

- Nghị định số 04/2019/NĐ-CP đã bị 

bãi bỏ. 

b) Giá mua xe ô tô chuyên dùng quy 

định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này là 

giá mua tối đa, đã bao gồm các loại thuế 

phải nộp theo quy định của pháp luật; 

chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp 

2. Giá mua xe ô tô chuyên dùng quy 

định tại Khoản 1 Điều này là giá mua 

tối đa, đã bao gồm các loại thuế phải 

nộp theo quy định của pháp luật; chưa 

bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển 

Quy định thành khoản riêng. 

Kế thừa nội dung. 
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biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, 

phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc 

sử dụng xe. Trường hợp xe ô tô được 

miễn các loại thuế thì phải tính đủ số 

thuế được miễn vào giá mua để xác định 

tiêu chuẩn, định mức. 

số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí 

bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử 

dụng xe. Trường hợp xe ô tô được miễn 

các loại thuế thì phải tính đủ số thuế 

được miễn vào giá mua để xác định tiêu 

chuẩn, định mức. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo 

đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 

người đứng đầu đơn vị ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên 

dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số 

lượng, mức giá) tại đơn vị. 

Bỏ Bỏ để không quy định lại nội dung đã 

được nêu trong Nghị định (điểm c 

khoản 1 Điều 17) 

Điều 4. Tổ chức thực hiện Điều 4. Tổ chức thực hiện  

1. Sở Tài chính 

a) Kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện 

Quy định này để đảm bảo việc trang bị, 

quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

đúng đối tượng, đúng mục đích, tiết 

kiệm, hiệu quả. 

1. Sở Tài chính 

a) Hướng dẫn việc thực hiện tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của thành phố theo quy 

định tại Quyết định này. 

Kế thừa và bỏ nội dung kiểm tra do tại 

khoản 2 Điều 27 Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công quy định: 

“2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao 

quản lý, sử dụng tài sản công có trách 

nhiệm tự kiểm tra việc tuân thủ tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng tài sản công.” 
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b) Chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị rà 

soát, tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân thành phố thực hiện sắp xếp, 

bố trí lại số xe ô tô chuyên dùng hiện có 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý 

xe ô tô dôi dư theo quy định của Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công và các 

văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. 

b) Chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị rà 

soát, tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân thành phố thực hiện sắp xếp, 

bố trí lại số xe ô tô chuyên dùng hiện có 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý 

xe ô tô dôi dư theo quy định của Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công và các 

văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. 

Kế thừa  

c) Tổng hợp khó khăn, vướng mắc và 

kiến nghị đề xuất của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị liên quan đến tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng, 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét, chỉ đạo. 

c) Tổng hợp khó khăn, vướng mắc và 

kiến nghị đề xuất của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị liên quan đến tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng, 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét, chỉ đạo. 

Kế thừa 

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

a) Quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

theo đúng tiêu chuẩn, định mức đã được 

phê duyệt và theo quy định của pháp 

luật về quản lý tài sản công. 

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

a) Quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

theo đúng tiêu chuẩn, định mức đã được 

phê duyệt và theo quy định của pháp 

luật về quản lý tài sản công. 

Kế thừa 

b) Lập phương án sắp xếp lại, xử lý xe 

ô tô chuyên dùng, gửi Sở Tài chính tổng 

hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố 

b) Thực hiện rà soát sắp xếp lại, xử lý 

xe ô tô chuyên dùng thuộc phạm vi quản 

lý theo quy định. 

Kế thừa và điều chỉnh nội dung để các 

đơn vị rà soát và chủ động tổ chức thực 

hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại 
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phê duyệt theo đúng quy định tại khoản 

1 Điều 25 Nghị định số 04/2019/NĐ-

CP của Chính phủ. 

 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 

01/7/2025 của Chính phủ (không có 

quy định Sở Tài chính thẩm định, trình). 

c) Lập hồ sơ thanh lý xe ô tô chuyên 

dùng đủ điều kiện thanh lý gửi Sở Tài 

chính tổng hợp, trình ban hành Quyết 

định thanh lý theo thẩm quyền, làm cơ 

sở tổ chức thực hiện thanh lý theo đúng 

quy định pháp luật. 

Bỏ Bỏ do nội dung này khi tổ chức thực 

hiện đã nằm trong điểm b) ở trên. 

Và theo trình tự, thủ tục quy định tại 

Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 

01/7/2025 của Chính phủ không có quy 

định Sở Tài chính thẩm định, trình. 

d) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách 

nhiệm cập nhật đầy đủ số liệu xe ô tô 

sau khi rà soát, xử lý vào Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về tài sản công theo thời hạn 

quy định. 

Bỏ Bỏ do nội dung đã quy định thực hiện 

tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 

72/2023/NĐ-CP của Chính phủ (tránh 

việc quy định lại) 

e) Trong quá trình triển khai thực hiện, 

nếu có phát sinh vướng mắc hoặc kiến 

nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị đề 

xuất gửi Sở Tài chính tổng hợp để kịp 

thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành 

phố xem xét, chỉ đạo. 

c) Trong quá trình triển khai thực hiện, 

nếu có phát sinh vướng mắc hoặc kiến 

nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị đề 

xuất gửi Sở Tài chính tổng hợp để kịp 

thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành 

phố xem xét, chỉ đạo. 

Kế thừa 

Điều 5. Hiệu lực thi hành Điều 5. Hiệu lực thi hành  



QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2022/QĐ-

UBDN NGÀY 03/6/2022 QUY ĐỊNH 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô 

TÔ CHUYÊN DÙNG CHO CÁC 

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY 

ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC 

XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG (TRỪ 

XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG LĨNH 

VỰC Y TẾ) CỦA CÁC CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC 

PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH 

PHỐ HẢI PHÒNG 

THUYẾT MINH 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

2. Bãi bỏ tiêu chuẩn, định mức xe ô tô 

chuyên dùng tại các mục: 1, 2, 3, 4, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24 Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 2761a/QĐ-CT ngày 08 

tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc quy định 

chế độ quản lý, sử dụng và chủng loại, 

số lượng xe chuyên dùng đối với các cơ 

quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ... tháng ... năm 2025 và thay 

thế Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND 

ngày 03/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng quy định tiêu 

chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng 

cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của thành phố Hải 

Phòng. 

 

Điều 6. Điều 6.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân 

thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải 

Phòng và Thủ trưởng các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân thành phố, 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân 

thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực 

3 và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 



QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2022/QĐ-

UBDN NGÀY 03/6/2022 QUY ĐỊNH 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô 

TÔ CHUYÊN DÙNG CHO CÁC 

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY 

ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC 

XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG (TRỪ 

XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG LĨNH 

VỰC Y TẾ) CỦA CÁC CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC 

PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH 

PHỐ HẢI PHÒNG 

THUYẾT MINH 

Phụ lục 01 Phụ lục 01 Điều chỉnh số lượng, tiêu chuẩn, định 

mức theo quy định hiện hành và đề xuất 

thực tế của các đơn vị 

 Phụ lục 02 Tách riêng phụ lục về giá xe để các cơ 

quan, đơn vị thuận tiẹn trong việc tra 

cứu các loại xe chuyên dùng 
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